Giáo án sinh học 7 năm 2013 - 2014

Chương mở đầu

Tiết 1 – Bài 1

Thế giới động vật đa dạng, phong phú

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Nắm được thế giới động vật là đa dạng, phong phú về số lượng loài, số cá thể trong loài và môi trường sống.

- Nắm được những đặc điểm thích nghi với môi trường sống của động vật.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích

- Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm và hoạt động cá nhân.

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng ham thích học tập bộ môn Sinh học.

- Bảo vệ môi trường sống.

II. Phương tiện dạy học.

GV: chuẩn bị màn hình, máy chiếu Projector, máy tính, Phiếu học tập

III. Tiến trình bài dạy.

1. Ổn định tổ chức lớp: 

2. Bài mới

* Hoạt động 1: Giới thiệu môn học và bài mới (5 phút)

	Hoạt động gv - hs
	Nội dung ghi bảng

	(?)
	Em hãy cho biết sinh vật được chia thành mấy giới? Đó là những giới nào?
	

	Hs
	Sinh vật được chia thành giới Thực vật, Động vật, Nấm và Vi khuẩn
	

	gv
	ở chương trình Sinh học lớp 6 các em đã được học về phần Thực vật; Nấm và Vi khuẩn. Sang đến lớp 7 các em sẽ được nghiên cứu giới còn lại của thế giới Sinh học đó là Động vật.

Trong chương trình Sinh học 7 này các em sẽ được khám phá, tìm hiểu thế giới động vật về đặc điểm hình thái, cấu tạo, môi trường sống, tập tính của các loài động vật… để qua đó phần nào trả lời những câu hỏi có liên quan đến giới động vật.
	

	(?)
	Hãy kể tên một số loài động vật mà các em biết?
	

	HS
	Chó mèo, cá, chim, gấu...
	

	Gv
	Động vật không chỉ có những loài như vậy mà nó rất đa dạng và phong phú. Để thấy rõ hơn sự đa dạng, phong phú của giới động vật ( Bài mới
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Hoạt động 2: Tìm hiểu sự đa dạng loài và sự phong phú về số lượng cá thể. (20') 

* Mục tiêu:  HS nắm được: - Sự phong phú về số lượng loài

                                            - Số cá thể trong loài rất lớn.

	
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung ghi bảng

	
	
	I. Đa dạng loài và phong phú về số lượng

	GV
	Phát phiếu học tập cho học sinh và mỗi nhóm tự phân công nhóm trưởng và thư kí.
	

	GV
	Gọi HS đọc phần thông tin trong SGK trang 5
	

	(?)
	Qua những thông tin mà bạn vừa đọc, hãy trả lời câu hỏi sau: Sự đa dạng, phong phú của động vật được thể hiện như thế nào?
	

	HS
	- Số lượng lớn

- Kích thước khác nhau
	- Số lượng lớn:

- Kích thước khác nhau

	(?)
	Lấy ví dụ về một số loài động vật để nói lên sự khác nhau về kích thước của chúng?
	

	HS
	Nêu được tên một số loài động to lớn như voi, cá voi… và tên một số loài động vật có kích thước nhỏ như virut, vi khuẩn…
	

	GV
	Như vậy động vật có kích thước rất khác nhau, từ những loài nhỏ bé mà mắt thường không nhìn thấy như các loài vi khuẩn, virut… đến các loài to lơn như voi châu Phi (4 tấn, cao 3m), cá voi xanh (150 tấn, dài 33m)…
	

	GV
	Để thấy được rõ hơn sự đa dạng, phong phú của động vật, bây giờ chúng ta sẽ quan sát tranh, phim một số loài động vật. GV cho HS  quan tranh H1.1, H1.2 sau đó cho quan sát những tranh trên màn hình
	

	GV
	Vừa rồi chúng ta đã quan sát một số loài động vật đại diện. Ngoài ra chúng còn có rất nhiều loài khác nhau. Để tìm hiều thêm về những loài đó, bây giờ các nhóm hãy thảo luận và trả lời câu hỏi số 1 trong PHT.
	

	GV
	Cho HS làm bài trong vòng 2 phút. Trong thời gian HS làm bài, GV đi lại quan sát và gợi ý nếu cần.
	

	GV
	Gọi một HS đọc ý thứ nhất của câu hỏi 1 trong PHT.
	

	(?)
	Hãy kể tên một số loài động vật thu được khi kéo một mẻ lưới trên biển; Tát một ao cá; Đơm đó qua một đêm ở đầm, hồ?
	

	HS
	Phải nói được sự đa dạng, phong phú của động vật thông qua các loài thu được.
	

	GV
	Gọi HS đọc ý thứ hai trong câu hỏi 1 của PHT.
	

	(?)
	Hãy kể tên một số loài động vật tham gia vào “bản giao hưởng” thường cất lên mỗi đêm hè.
	

	HS
	HS: dế mèn, cóch, ếch, nhái, các loài sâu bọ khác…
	

	GV
	Gọi HS đọc phần thông tin trong SGK trang 6.
	

	(?)
	Qua những thông tin trong SGK mà bạn vừa đọc và những hình ảnh đã quan sát, em có nhận xét gì về số lượng của cá thể trong cùng một loài.
	

	HS
	Số cá thể trong loài rất lớn
	- Số cá thể trong cùng một loài rất lớn.

	(?)
	Hãy nêu một số VD khác ngoài SGK mà em biết để chứng minh rằng số cá thể trong cùng một loài là rất lớn?
	

	HS
	đàn ong, bầy chim…
	

	GV
	Chính nhờ sự tiến hoá của giới động vật đã giúp cho động vật đa dạng, phong phú không chỉ về số lượng loài mà cả số cá thể trong cùng một loài. Bên cạnh những điều kiện tự nhiên thì chính chúng ta đã góp một phần giúp cho sự đa dạng, phong phú đó.
	

	(?)
	Lấy một số ví dụ về sự tác động của con người đến sự đa dạng, phong phú của động vật
	

	HS
	- Thuần hoá một số loài thành vật nuôi

- áp dụng tiến bộ của KHKT.
	

	GV
	Cho HS  quan sát đoạn phim về những lợi ích do những động vật đã được thuận hoá đem lại. 
	

	GV
	Thông báo: Một số loài động vật được con người thuần hoá thành vật nuôi, có nhiều đặc điểm phù hợp với nhu cầu của con người. Vd như gà nuôi được thuần hoá từ gà rừng, đem lại cho con người nhiều lợi ích về kinh tế. Ngoài ra chính sự tiến bộ của KHKT mà con người có thể lai ghép thành những loài động vật mới hoặc có thể bảo tồn những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và qua đó giúp cho giới động vật thêm đa dạng và phong phú.
	


Hoạt động 3: Tìm hiểu sự đa dạng về môi trường sống (15 phút)

* Mục tiêu:  - Học sinh nêu được môi trường sống của các loài động vật

                               - HS nắm được đặc điểm của một số loài động vật thích nghi với môi trường sống

	
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung ghi bảng

	
	
	II. Đa dạng về môi trường sống

	(?)
	Qua các loài động vật đã được quan sát ở phần đầu. Các nhóm hãy thảo luận và cho biết những loài đó sống ở những môi trường nào?
	

	HS
	Trên cạn, trên không, dưới nước
	

	GV
	Thông báo: như vậy các loài động vật sống ở 3 môi trường chính đó là trên cạn trên không và dưới nước.
	- Môi trường sống: trên cạn, trên không và dưới nước

	(?)
	Các nhóm hãy quan sát hình 1.4 trong SGK và hoàn thành Câu hỏi số 2 trong PHT
	

	GV
	Gọi đại diện của 2 nhóm trả lời. Sau đó GV tổng kết qua đáp án trên màn hình.
	

	GV
	Như vậy động vật được phân bố khắp mọi nơi trên Trái Đất cả trên không, trên cạn và cả dưới nước. Kể cả những nơi có điều kiện khắc nghiệt vẫn có động vật sinh sống như ở các cực có khí hậu lạnh giá, các vùng sa mạc có khí hậu nóng.
	

	(?)
	Hãy nêu một số loài động vật sống ở những nơi khắc nghiệt mà em biết?
	

	HS
	Gấu trắng Bắc Cực, chim Cánh cụt Nam cực, Lạc đà các vùng sa mạc.
	

	GV
	Cho HS  quan sát đoạn phim về chin cánh cụt
	

	(?)
	Vậy tại sao một số loài lại có thể sống được ở những nơi có điều kiện khắc nghiệt như vậy? Các nhóm hãy thảo luận và trả lời câu hỏi 3 trong SGK.
	

	HS
	- Chim cánh cụt và gấu trắng có lớp mỡ dày và lớp lông rậm rạp nên luôn giữ ấm được cho cơ thể.

- Lạc đà có hai cái bướu trên lưng để dự trữ nước.
	

	GV
	Tổng kết thông qua đáp án trên màn hình.
	

	GV
	Thông báo: Như vậy động vật có những đặc điểm thích nghi với môi trường sống
	- Có đặc điểm thích nghi với môi trường sống.

	(?)
	Theo các em động vật vùng nhiệt đới có sự đa dạng phong phú như động vật vùng có khí hậu ôn đới và vùng cực không?
	

	HS
	Đa dạng phong phú hơn.
	

	(?)
	Giải thích?
	

	HS
	Vùng nhiệt đới có khí hậu nóng ẩm nên thực vật phong phú và phát triển quanh năm, thức ăn nhiều giúp động vật phát triển.
	

	GV
	Tổng kết: so với vùng cực và vùng có khí hậu ôn hoà thì vùng nhiệt đới có khí hậu nóng ẩm nên thực vật rất phong phú, chúng phát triển quanh năm và thức ăn nhiều nhờ đó đã tạo ra những điều kiện thích hợp cho giới động vật phát triển nhờ đó mà động vật ở vùng nhiệt đới có sự đa dạng phong phú hơn.
	

	(?)
	Qua những VD trên, ta thấy động vật phong phú đa dạng ở cả những nơi có khí hậu khắc nghiệt. Vậy đối với nước ta, động vật có đa dạng phong phú không và vì sao?
	

	HS
	Có vì nước ta cũng nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới.
	

	GV
	Đối với nước ta, động vật cũng rất đa dạng phong phú vì nước ta cũng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, thêm nữa tài nguyên rừng và biển nước ta chiếm một tỷ lệ rất lớn so với diện tích lãnh thổ. Như vậy môi trường sống là rất quan trọng đối với sự đa dạng và phong phú của động vật. Chúng ta cần nhất thiết phải bảo vệ môi trường sống để góp phần tích cực vào sự đa dạng và phong phú của giới động vật nói riêng và sinh vật nói chung.
	

	GV
	Như vậy chúng ta thấy động vật có ở khắp mọi nơi do chúng thích nghi với môi trường sống.
	


3. Củng cố:

- GV gọi HS đọc phần tổng kết trong SGK

- Giáo viên cho HS hoàn thành Phiếu bài tập

4. Dặn dò:


- Học bài


- Làm bài tập trong VBT.


- Đọc trước bài sau.

- Kẻ trước bảng 1 và vở.

Phiếu Bài tập

Câu 1 Hãy khoanh tròn vào những câu trả lời đúng

1.1 Sự đa dạng, phong phú của thực vật được thể hiện ở:

a. Sự đa dạng về loài

b. Sự đa dạng về kích thước

c. Sự đa dạng về số lượng

d. Cả a, b, c đều đúng

1.2 Môi trường sống của giới động vật là:
a. Nước ngọt, nước lợ, nước mặn

b. Trên cạn, vùng cực băng giá quanh năm

c. Trên không

d. Cả 3 môi trường trên.

1.3 Động vật phong phú và đa dạng nhất ở:
a. Vùng nhiệt đới

b. Vùng ôn đới

c. Nam cực

d. Bắc cực

1.4 Điều kiện phù hợp cho sự phát triển của động vật là:

a. Khô và lạnh

b. Khô và nóng

c. ẩm và ấm

d. Lạnh và ẩm

1.5 Nguyên nhân nào giúp cho đông vật đa dạng, phong phú:

a. Sinh sản nhanh

b. Do con người thuần dưỡng và lai tạo

c. Do sự di cư

d. Do chúng có đặc điểm thích nghi cao

Câu 2. Chúng ta phải làm gì để động vật mãi đa dạng và phong phú?


